	(Đề có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: ĐỊA LÍ 9 

Thời gian: 45 phút 
	Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 12 câu)



	Lưu ý: Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra
ĐỀ 1
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





I- TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1. Đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là gì?
A. Tăng quyền quản lí thị trường của nhà nước.                 B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. Nền kinh tế nhiều thành phần bị thu hẹp.                       D. Mở rộng nền kinh tế đối ngoại.

Câu 2. Việc tăng cường xây dựng thủy lợi ở nước ta nhằm mục đích

A. tăng cường nguồn nước tưới vào mùa khô.        
B. phát triển nhiều giống cây trồng mới.                       
C. tăng năng suất và sản lượng cây trồng.              
D. dễ dàng áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp.

Câu 3. Nhân tố quan trọng nào tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp nước ta? 

A. Điều kiện tự nhiên - xã hội.                                        
B. Điều kiện tự nhiên.
C. Điều kiện tự nhiên và kinh tế.                                    
D. Điều kiện kinh tế - xã hội.

Câu 4. Sự giảm tỉ trọng của cây lương thực cho thấy ngành trồng trọt nước ta đang

A. chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.                             
B. phát triển đa dạng cây trồng.
C. phát huy thế mạnh nền nông nghiệp nhiệt đới.          
D. tận dụng triệt để tài nguyên đất.

Câu 5. Rừng phòng hộ có chức năng gì?

A. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, bảo vệ môi trường.
B. Phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.
C. Bảo vệ hệ sinh thái, chống xói mòn đất.
D. Bảo vệ các giống loài quý hiếm, phòng chống thiên tai.

Câu 6. Nguyên nhân quan trọng làm cho cơ cấu công nghiệp nước ta thay đổi là gì?
A. Sức ép thị trường trong và ngoài nước.               
B. Sự phân bố của tài nguyên thiên nhiên.
C. Sự phát triển và phân bố của dân cư.                  
D. Tay nghề lao động ngày càng được nâng cao.

Câu 7. Sự phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm có tác dụng

A. đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.                 
B. góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.                      
D. thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.                              Câu 8. Vì sao hiện nay ngành dịch vụ Việt Nam phát triển khá nhanh?
A. Vì thu nhập của người dân ngày càng tăng.                   B. Vì nền kinh tế Việt Nam đang mở cửa.
C. Vì hệ thống giao thông vận tải ngày càng mở rộng.      D. Vì trình độ dân trí ngày càng cao.

Câu 9. Để góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng hội nhập nền kinh tế thế giới, ngành dịch vụ có vai trò quan trọng nhất là

A. bưu chính viễn thông.                                                B. giao thông vận tải.
C. khách sạn, nhà hàng.                                                  D. tài chính tín dụng.

Câu 10. Đối với sự phát triển kinh tế, ngành du lịch có tác dụng gì?
A. Đem lại nguồn thu nhập lớn, nâng cao trình độ dân trí.
B. Phát triển số lượng và chất lượng đường giao thông, nhà hàng, khách sạn.
C. Mở rộng giao lưu giữa nước ta với thế giới, cải thiện đời sống nhân dân.
D. Phát triển ngoại thương, cải thiện đời sống nhân dân.

Câu 11. Để bảo vệ địa hình và tài nguyên đất, vùng trung du - miền núi Bắc Bộ phát triển theo hướng

A. trồng rừng phòng hộ vùng núi cao.                 B. mô hình nông - lâm kết hợp.                           
C. khai thác đi đôi với bảo vệ và trồng rừng.      D. tăng cường công tác "Phủ xanh đất trống, đồi trọc"

Câu 12. Trong sản xuất lương thực, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gặp phải những khó khăn nào?
A. Hiện tượng hoang mạc hóa, diện tích đồng bằng nhỏ hẹp.
B. Mật độ dân cư thấp, thiếu lao động.
C. Dân cư thiếu kinh nghiệm trồng lúa, mùa khô kéo dài.
D. Diện tích đất đồng bằng bị thu hẹp, đất nghèo chất dinh dưỡng.
Câu 13. Nước ta có dân số đông, việc đẩy mạnh sản xuất lương thực thực phẩm có ý nghĩa quan trọng nhất là

A. tạo nguồn hàng xuất khẩu.                                          B. thúc đẩy công nghiệp hóa.
C. đa dạng hóa các sản phẩm trong nông nghiệp.           D. đảm bảo an ninh lương thực. 

Câu 14. Để chiếm lĩnh được thị trường, các sản phẩm công nghiệp nước ta cần

A. hạn chế các mặt hàng ngoại nhập.                             B. thay đổi các thiết bị máy móc sản xuất mới.
C. tăng cường các hình thức quảng bá.                          D. thay đổi mẫu mã, nâng cao chất lượng.

Câu 15. Việc khai thác thế mạnh của Vùng Đồng bằng Sông Hồng cần phải kết hợp

A. phát triển công nghiệp chế biến gắn với sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa.
B. nâng cao tay nghề lao động, phát huy kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.
C. giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên, công nghiệp hóa trong sản xuất nông nghiệp.
D. xây dựng các công trình thủy lợi, nâng cao năng suất cây trồng.

Câu 16. Vị trí địa lí của vùng Bắc Trung Bộ có ý nghĩa gì?
A. Phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng.
B. Cầu nối giữa các vùng kinh tế phía Bắc và phía Nam của đất nước.
C. Thuận lợi khai thác kinh tế biển đảo.
D. Phát huy thế mạnh của các cửa khẩu sang đất nước Lào.

Câu 17. Đặc điểm địa hình vùng Bắc Trung Bộ làm cho khí hậu của vùng có đặc điểm nào?

A. Mùa đông đến muộn và kết thúc sớm.              B. Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn.
C. Tăng thêm tính chất nhiệt đới ẩm.            
       D. Khác biệt giữa phía Tây và Đông dãy Trường Sơn.

* Quan sát bảng số liệu dưới đây (bảng 22.1 SGK Địa lí 9): Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng Sông Hồng. (%)

	Tiêu chí
	Năm

	
	1995
	1998
	2000
	2002

	Dân số
	100,0
	103,5
	105,6
	108,2

	Sản lượng lương thực
	100,0
	117,7
	128,6
	131,1

	Bình quân lương thực theo đầu người
	100,0
	113,8
	121,8
	121,2


Câu 18. Dựa vào bảng số liệu trên, dạng biểu đồ cần vẽ thích hợp nhất là

A. biểu đồ miền.      

B. biểu đồ tròn.       

C. biểu đồ đường.       
D. biểu đồ cột.

Câu 19. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển đó là

A. đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, phát triển du lịch biển đảo.
B. khai thác tài nguyên dầu khí ở vùng thềm lục địa.
C. xây dựng nhiều cảng biển, khai thác muối.
D. xây dựng các cơ sở đóng tàu biển phục vụ đánh bắt thủy sản.

Câu 20. Để thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, Nhà nước ta đã có các dự án nào?
A. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực.
B. Xóa đói giảm nghèo, khai thông đường Hồ Chí Minh.
C. Phát triển thủy điện, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ Đông - Tây.
D. Nâng cao mặt bằng dân trí, giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên.

 II- TỰ LUẬN (5,0 điểm)
 Câu 1 (3,0 điểm). Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ?
Câu 2 (2,0 điểm). Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của vùng Đồng bằng Sông Hồng năm 1995 và năm 2002 dựa vào bảng số liệu dưới đây.





                                                          






    (Đơn vị: %)

	Ngành kinh tế
	1995
	2002

	Nông, lâm, ngư nghiệp
	30,7
	20,1

	Công nghiệp – xây dựng
	26,6
	36,0

	Dịch vụ
	42,7
	43,9


........................................Hết........................................

	
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2020-2021

MÔN: ĐỊA LÍ 9 

	
	

	(Đề có 02 trang)
	Thời gian: 45 phút 

	                                          Lưu ý: Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra
ĐỀ 2


I- TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1. Việc tăng cường xây dựng thủy lợi ở nước ta nhằm mục đích gì?
A.Tăng năng suất và sản lượng cây trồng.                      
B. Phát triển nhiều giống cây trồng mới.                       
C.Tăng cường nguồn nước tưới vào mùa khô.               
D. Dễ dàng áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp.

Câu 2. Sự giảm tỉ trọng của cây lương thực cho thấy ngành trồng trọt nước ta đang

A. chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.                           
B. phát triển đa dạng cây trồng.
C. tận dụng triệt để tài nguyên đất.                               
D. phát huy thế mạnh nền nông nghiệp nhiệt đới.

Câu 3. Đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là gì?
A. Tăng quyền quản lí thị trường của nhà nước.                 B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. Nền kinh tế nhiều thành phần bị thu hẹp.                       D. Mở rộng nền kinh tế đối ngoại.

Câu 4. Nguyên nhân quan trọng làm cho cơ cấu công nghiệp nước ta thay đổi là

A. sức ép thị trường trong và ngoài nước.                   
B. sự phân bố của tài nguyên thiên nhiên.
C. sự phát triển và phân bố của dân cư.                       
D. tay nghề lao động ngày càng được nâng cao.

Câu 5. Nhân tố quan trọng tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp nước ta là 

A. điều kiện tự nhiên - xã hội.                                       
B. điều kiện tự nhiên.
C. điều kiện kinh tế - xã hội.                                         
D. điều kiện tự nhiên và kinh tế.

Câu 6. Sự phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm có tác dụng gì?
A. Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.                  
B. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. Thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.                      
D. Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.                              

Câu 7. Hiện nay ngành dịch vụ Việt Nam phát triển khá nhanh vì

A. thu nhập của người dân ngày càng tăng.                   
B. nền kinh tế Việt Nam đang mở cửa.
C. hệ thống giao thông vận tải ngày càng mở rộng.       
D. trình độ dân trí ngày càng cao.

Câu 8. Rừng phòng hộ có chức năng gì?

A. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, bảo vệ môi trường.
B. Phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.
C. Bảo vệ hệ sinh thái, chống xói mòn đất.
D. Bảo vệ các giống loài quý hiếm, phòng chống thiên tai.

Câu 9. Đối với sự phát triển kinh tế ngành du lịch có tác dụng 
A. đem lại nguồn thu nhập lớn, nâng cao trình độ dân trí.
B. phát triển số lượng và chất lượng đường giao thông, nhà hàng, khách sạn.
C. mở rộng giao lưu giữa nước ta với thế giới, cải thiện đời sống nhân dân.
D. phát triển ngoại thương, cải thiện đời sống nhân dân.

Câu 10. Để bảo vệ địa hình và tài nguyên đất, vùng trung du - miền núi Bắc Bộ phát triển theo hướng

A. trồng rừng phòng hộ vùng núi cao.                 
B. mô hình nông - lâm kết hợp.                           
C. khai thác đi đôi với bảo vệ và trồng rừng.      
D. tăng cường công tác "Phủ xanh đất trống, đồi trọc".

Câu 11. Để góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng hội nhập nền kinh tế thế giới, ngành dịch vụ nào có vai trò quan trọng nhất?
A.Bưu chính viễn thông.                                         B. Giao thông vận tải.
C. Khách sạn, nhà hàng.                                          D. Tài chính tín dụng.

Câu 12. Trong sản xuất lương thực, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gặp phải những khó khăn nào?
A.Mật độ dân cư thấp, thiếu lao động.
B. Hiện tượng hoang mạc hóa, diện tích đồng bằng nhỏ hẹp.
C. Dân cư thiếu kinh nghiệm trồng lúa, mùa khô kéo dài.
D. Diện tích đất đồng bằng bị thu hẹp, đất nghèo chất dinh dưỡng.

Câu 13. Để chiếm lĩnh được thị trường, các sản phẩm công nghiệp nước ta cần

A. hạn chế các mặt hàng ngoại nhập.                        B. thay đổi các thiết bị máy móc sản xuất mới.
C. tăng cường các hình thức quảng bá.                     D. thay đổi mẫu mã, nâng cao chất lượng.

Câu 14. Việc khai thác thế mạnh của Vùng Đồng bằng Sông Hồng cần phải kết hợp

A. phát triển công nghiệp chế biến gắn với sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa.
B. nâng cao tay nghề lao động, phát huy kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.
C. giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên, công nghiệp hóa trong sản xuất nông nghiệp.
D. xây dựng các công trình thủy lợi, nâng cao năng suất cây trồng.

Câu 15. Nước ta có dân số đông, việc đẩy mạnh sản xuất lương thực - thực phẩm có ý nghĩa quan trọng nhất là gì?
A. Tạo nguồn hàng xuất khẩu.                                         B. Thúc đẩy công nghiệp hóa.
C. Đa dạng hóa các sản phẩm trong nông nghiệp.           D. Đảm bảo an ninh lương thực. 

Câu 16. Vị trí địa lí của vùng Bắc Trung Bộ có ý nghĩa gì?.

A. Cầu nối giữa các vùng kinh tế phía Bắc và phía Nam của đất nước.
B. Phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng.
C. Thuận lợi khai thác kinh tế biển đảo.
D. Phát huy thế mạnh của các cửa khẩu sang đất nước Lào.

Câu 17. Để thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, Nhà nước ta đã có các dự án:

A. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực.
B. Xóa đói giảm nghèo, khai thông đường Hồ Chí Minh.
C. Phát triển thủy điện, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ Đông - Tây.
D. Nâng cao mặt bằng dân trí, giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên.

Câu 18. Đặc điểm địa hình vùng Bắc Trung Bộ làm cho khí hậu của vùng có đặc điểm nào?

A. Mùa đông đến muộn và kết thúc sớm.          B. Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn.
C. Tăng thêm tính chất nhiệt đới ẩm.                D. Khác biệt giữa phía Tây và Đông dãy Trường Sơn.

* Quan sát bảng số liệu dưới đây (bảng 22.1 SGK Địa 9): Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng Sông Hồng. (%)
	Tiêu chí
	Năm

	
	1995
	1998
	2000
	2002

	Dân số
	100,0
	103,5
	105,6
	108,2

	Sản lượng lương thực
	100,0
	117,7
	128,6
	131,1

	Bình quân lương thực theo đầu người
	100,0
	113,8
	121,8
	121,2


Câu 19. Dựa vào bảng số liệu trên, dạng biểu đồ cần vẽ thích hợp nhất là

A. biểu đồ miền.                B. biểu đồ đường.                 C. biểu đồ tròn.        
D. biểu đồ cột.

Câu 20. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển nào?
A. Xây dựng các cơ sở đóng tàu biển phục vụ đánh bắt thủy sản.

B. Khai thác tài nguyên dầu khí ở vùng thềm lục địa.
C. Xây dựng nhiều cảng biển, khai thác muối.

D. Đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, phát triển du lịch biển đảo.
II- TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm). Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 2 (2,0 điểm). Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của vùng Đồng bằng Sông Hồng năm 1995 và năm 2002 dựa vào bảng số liệu dưới đây.





                                                          






      (Đơn vị: %)

	Ngành kinh tế
	1995
	2002

	Nông, lâm, ngư nghiệp
	30,7
	20,1

	Công nghiệp – xây dựng
	26,6
	36,0

	Dịch vụ
	42,7
	43,9


........................................Hết.........................................
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN ĐỊA LÍ 9 (ĐỀ 1)

    I.TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm):  (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	B
	A
	D
	B
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	C


   II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (3,0đ): Vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ vì:

- Khí hậu: Đây là vùng  khô hạn nhất nước, gió Tây Nam khô, nóng. Hạn hán kéo dài. Lượng mưa rất ít, có số giờ và số ngày nắng rất cao. (1,0đ)
- Địa hình nhiều gò, đồi chủ yếu là đồi cát và cồn cát rất lớn. (0,5đ)
-Ven biển miền Trung các cồn cát thường di chuyển dưới tác động của gió (0,5đ)
- Nhiều thiên tai: hạn hán, bão lụt, nhiễm mặn, cát biển lấn đất. (0,5đ)
- Hiện tượng sa mạc có xu hướng mở rộng ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ. (0,5đ)
Câu 2 (2,0đ):  

- Vẽ đúng dạng biểu đồ (tròn), chính xác (theo số liệu) thể hiện được cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt vào thời điểm năm 1990 và năm 2002. (1,5đ)

- Ghi đủ tên biểu đồ, đúng chú thích, đẹp (0,5đ)

 ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN ĐỊA LÍ 9 (ĐỀ 2)
I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm):  (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	C
	D
	B
	B
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	D
	A
	C
	D
	B
	D


 II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1 (3,0đ). Vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ vì:

- Khí hậu: Đây là vùng  khô hạn nhất nước, gió Tây Nam khô, nóng. Hạn hán kéo dài. Lượng mưa rất ít, có số giờ và số ngày nắng rất cao. (1,0đ)

- Địa hình nhiều gò, đồi chủ yếu là đồi cát và cồn cát rất lớn. (0,5đ)
-Ven biển miền Trung các cồn cát thường di chuyển dưới tác động của gió (0,5đ)
- Nhiều thiên tai: hạn hán, bão lụt, nhiễm mặn, cát biển lấn đất. (0,5đ)
- Hiện tượng sa mạc có xu hướng mở rộng ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ. (0,5đ)
Câu 2 (2,0đ).  

- Vẽ đúng dạng biểu đồ (tròn), chính xác (theo số liệu) thể hiện được cơ cấu kinh tế của Đồng bằng Sông Hồng năm 1995 và 2002 (1,5đ)

- Ghi đủ tên biểu đồ, đúng chú thích, đẹp (0,5đ)

TTCM:                                  NTCM:                                        GV ra đề:

 Khuất Thị Minh Tân                 Bùi Thị Lan Anh                             Nguyễn Lan Hương
Mã đề 001








